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KẾT QUẢ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2020-2021

I. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MN Đại Hiệp
	

	2
	Trường MN Ái Nghĩa
	

	3
	Trường MN Đại Thắng
	

	4
	Trường MG Đại Nghĩa
	

	5
	Trường MN Đại An
	

	6
	Trường MN Đại Phong
	

	7
	Trường MN Đại Cường
	

	8
	Trường MN Đại Quang
	

	9
	Trường MG Đại Hưng
	

	10
	Trường MG Đại Lãnh
	

	11
	Trường MN Đại Hồng
	

	12
	Trường MG Đại Tân
	

	13
	Trường MG Đại Sơn
	

	14
	Trường MN Đại Minh
	

	15
	Trường MG Đại Chánh
	

	16
	Trường MG Đại Thạnh
	

	17
	Trường TH Nguyễn Ngọc Bình
	

	18
	Trường TH Đoàn Nghiên
	

	19
	Trường TH Nguyễn Công Sáu
	

	20
	Trường TH Hứa Tạo
	

	21
	Trường TH Đoàn Quý Phi
	

	22
	Trường TH Đại Hồng
	

	23
	Trường TH Nguyễn Đức Thiệu
	

	24
	Trường TH Lê Thị Xuyến
	

	25
	Trường TH Trương Đình Nam
	

	26
	Trường TH Đại Cường
	

	27
	Trường TH Đại Lãnh
	

	28
	Trường TH Nguyễn Nho Túy
	

	29
	Trường TH Nguyễn Thị Bảy
	

	30
	Trường TH Lê Dật
	

	31
	Trường TH Trần Đình Tri
	

	32
	Trường THCS Kim Đồng
	

	33
	Trường THCS Quang Trung
	

	34
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	

	35
	Trường THCS Mỹ Hòa
	

	36
	Trường THCS Trần Phú
	

	37
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	

	38
	Trường THCS Phan Bội Châu
	

	39
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	

	40
	Trường THCS Lê Lợi
	

	41
	Trường THCS Phù Đổng
	

	42
	Trường TH&THCS Đại Sơn
	

	43
	Phòng GDĐT Đại Lộc
	


II. TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC:

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MN Đại Hiệp
	

	2
	Trường MN Ái Nghĩa
	

	3
	Trường MN Đại Thắng
	

	4
	Trường MG Đại Nghĩa
	

	5
	Trường MN Đại An
	

	6
	Trường MN Đại Phong
	

	7
	Trường MN Đại Cường
	

	8
	Trường MN Đại Quang
	

	9
	Trường TH Nguyễn Ngọc Bình
	

	10
	Trường TH Đoàn Nghiên
	

	11
	Trường TH Nguyễn Công Sáu
	

	12
	Trường TH Hứa Tạo
	

	13
	Trường TH Đoàn Quý Phi
	

	14
	Trường TH Đại Hồng
	

	15
	Trường TH Nguyễn Đức Thiệu
	

	16
	Trường THCS Kim Đồng
	

	17
	Trường THCS Quang Trung
	

	18
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	

	19
	Trường THCS Mỹ Hòa
	

	20
	Trường THCS Trần Phú
	


III. CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH:  

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MN Đại Hiệp
	

	2
	Trường THCS Kim Đồng
	


IV. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:


	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Cao Văn
	Giáo viên
	THCS Phan Bội Châu
	


V. BẰNG KHEN BỘ GDĐT:  

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MN Đại An
	

	2
	Trường MN Đại Cường
	


VI. CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Liên
	HT
	MN Ái Nghĩa
	

	2
	Trương Văn Thu
	TPT
	TH Nguyễn Ngọc Bình
	

	3
	Huỳnh Thị Hạnh
	GV
	THCS Nguyễn Du
	


VII. BẰNG KHEN UBND TỈNH:  

* Tập thể:  05 tập thể

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MN Ái Nghĩa
	

	2
	Trường MN Đại Thắng
	

	3
	Trường TH Nguyễn Công Sáu
	

	4
	Trường TH Hứa Tạo
	

	5
	Trường THCS Quang Trung
	


* Cá nhân:  05 cá nhân

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Đào
	PHT
	MN Đại Cường
	

	2
	Phan Thị Hà Vi
	GV
	TH Nguyễn Ngọc Bình
	

	3
	Phan Văn Anh
	GV
	THCS Nguyễn Trãi
	

	4
	Nguyễn Thị Liên
	HT
	MN Ái Nghĩa
	

	5
	Huỳnh Thị Hạnh
	GV
	THCS Nguyễn Du
	


VIII. GIẤY KHEN GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT:
· Tập thể:  05 tập thể
	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MG Đại Nghĩa
	

	2
	Trường TH Nguyễn Ngọc Bình
	

	3
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	

	4
	Trường THCS Trần Phú
	

	5
	Trường MN Đại Phong
	


* Cá nhân:  10 cá nhân
	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thương
	HT
	MN Đại Hiệp
	

	2
	Dương Thị Thu Vĩnh
	GV
	MN Đại Quang
	

	3
	Ngô Thị Én
	HT
	MN Đại An
	

	4
	Nguyễn Hữu Dung
	PHT
	TH Đại Quang
	

	5
	Nguyễn Thị Thu
	HT
	TH Nguyễn Công Sáu
	

	6
	Nguyễn Duy Cường
	HT
	TH Nguyễn Ngọc Bình
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	TPT
	TH Hứa Tạo
	

	8
	Trương Đi
	PHT
	THCS Trần Hưng Đạo
	

	9
	Võ Thị Hồng Liên
	PHT
	THCS Nguyễn Du
	

	10
	Phạm Thôi
	GV
	THCS Lý Thường Kiệt
	


IX. GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trường MG Đại Quang
	

	2
	Trường TH Đoàn Nghiên
	

	3
	Trường TH Đại Hồng
	

	4
	Trường TH Đoàn Quý Phi
	

	5
	Trường TH Nguyễn Đức Thiệu
	

	6
	Trường THCS Mỹ Hòa
	


* Cá nhân:  13 cá nhân

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Phan Thị Liên
	PTP
	Phòng GDĐT
	
	

	2
	Hồ Công Nhật
	CV
	Phòng GDĐT
	
	

	3
	Huỳnh Thị Phượng
	CV
	Phòng GDĐT
	
	

	4
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	PHT
	MN Bình Minh
	
	

	5
	Hà Thị Thu
	GV
	MN Đại Hiệp
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Bân
	GV
	MN Đại Đồng
	
	

	7
	Đỗ Xuân Thưởng
	HT
	TH Nguyễn Đức Thiệu
	
	

	8
	Phạm Thị Hiền
	HT
	TH Đoàn Nghiên
	
	

	9
	Nguyễn Anh Thư
	GV
	TH Đại Đồng
	
	

	10
	Nguyễn Thị Minh Khai
	GV
	THCS Nguyễn Trãi
	
	

	11
	Nguyễn Thị Tuyết Sương
	GV
	THCS Phan Bội Châu
	
	

	12
	Lê Thị Ánh Duyên
	GV
	THCS Lý Thường Kiệt
	
	

	13
	Huỳnh Thị Huệ
	GV
	THCS Nguyễn Trãi
	
	


*Danh hiệu CSTĐ cơ sở và LĐTT: Theo các Quyết định của từng trường (Liên hệ Đ/c Phú để nhận)
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